
HĐND HUYỆN NA RÌ

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 HUYỆN NA RÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày  16 /12/2024 của HĐND huyện Na Rì)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nguồn vốn Tổng số

1 2 3

A TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 26.991,00

Trong đó:
1 Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện điều hành 15.334,00
2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 5.857,00

3 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ lập quy hoạch điểm dân cư nông
thôn 200,00

4 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng
nông thôn mới 5.600,00
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Biểu 01

Ghi chú

4

Chi tiết tại
biểu 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 HUYỆN NA RÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày  16 /12/2024 của HĐND huyện Na Rì)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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HĐND HUYỆN NA RÌ Biểu số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN ĐIỀU HÀNH

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày  16 /12/2024 của HĐND huyện Na Rì)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, hoặc
quyết định đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết
toán Kế hoạch vốn

ngân sách địa
phương giai
đoạn 2021-

2025

Lũy kế kế
hoạch vốn đã

giao giai
đoạn 2021-

2024

Kế hoạch vốn
năm 2025

Chủ đầu tư/đơn vị
thực hiện Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng số (Tất
cả các nguồn

vốn)

Nguồn cân
đối NS địa

phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Giá trị quyết
toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TỔNG CỘNG 165.107,50 48.835,17 6.329,95 48.697,37 19.385,26 26.991,000000

A NGUỒN CÂN ĐỐI NS HUYỆN 133.507,34 32.420,10 727,125 32.420,104 12.205,824 15.334,000000

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 13.600,00 4.539,00 727,13 4.539,00 1.881,0000 1.911,846278
Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

1 Xây dựng nhà hiệu bộ Trường PTDT Nội trú
huyện Na Rì 2023 2024 2579/QĐ-UBND

ngày 25/8/2023 4.500,00 900,00
3614/QĐ-

UBND ngày
07/11/2024

727,13 900,00 0,00 727,125278 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

2
Xây dựng nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ
trợ Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Na
Rì

2024 2025 1004/QĐ-UBND
ngày 19/4/2024 1.200,00 1.200,00 1.200,00 940,00 238,921000 Ban QLDA đầu tư

xây dựng huyện

3
Xây dựng phòng học đa năng và cải tạo, sửa
chữa Trường Mầm non Sơn Thành, huyện Na
Rì

2024 2025 1003/QĐ-UBND
ngày 19/4/2024 1.900,00 1.900,00 1.900,00 941,00 906,800000 Ban QLDA đầu tư

xây dựng huyện

4 Trường TH&THCS Lam Sơn, huyện Na Rì 2023 2024 2228/QĐ-UBND
ngày 30/11/2023 6.000,00 539,00 539,00 0,00 39,000000 Ban QLDA đầu tư

xây dựng huyện
II LĨNH VỰC KINH TẾ 91.000,00 10.000,00 10.000,00 3.218,12 4.803,211300

Giao thông 90.000,00 9.000,00 9.000,00 2.418,0183 4.603,315618

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

5 Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì 2022 2025 59/NQ-HĐND ngày

14/7/2021 90.000,00 9.000,00 9.000,00 2.418,0183 4.603,315618

UBND huyện Na Rì
(Ban QLDA ĐTXD
huyện đại diện chủ

đầu tư)
Cấp nước, thoát nước 1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,10 199,895682

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

6
Xây dựng hệ thông cấp nước sinh hoạt thôn
Nà Khun, Nà Sang xã Cường Lợi, huyện Na
Rì

2024 2025 663/QĐ-UBND
ngày 25/3/2024 1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,10 199,895682 Ban QLDA đầu tư

xây dựng huyện

III LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 28.907,34 17.881,10 17.881,10 7.106,70 8.618,942422

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

7 Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND-
UBND thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì 2023 2025 1586/QĐ-UBND

ngày 29/5/2024 13.776,20 11.256,28 11.256,28 2.400,00 6.856,284961 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện
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8 Xây dựng nhà làm việc Huyện ủy Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn 2023 2025 3118/QĐ-UBND

11/10/2024 10.431,14 6.178,71 6.178,71 4.706,70 1.372,013861 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

9 Cải  tạo,  sửa  chữa  Nhà  khách  huyện  Na  Rì,
tỉnh Bắc Kạn 2024 2025 2438/QĐ-UBND

ngày 12/8/2024 4.700,00 446,10 446,10 0,00 390,643600 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

B DỰ KIẾN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG
ĐẤT NĂM 2025 23.200,16 8.015,06 1.040,21 7.877,27 3.379,43 5.857,000000

I LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,000000

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

1 Giải phóng mặt bằng, san nền trụ sở công an
xã Đổng Xá, xã Côn Minh, huyện Na Rì 2023 2024 536/QĐ-UBND

ngày 13/3/2024 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,000000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC 2.745,95 620,99 620,99 0,00 620,987382

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

2 Trường Mầm non Lương Thượng, huyện Na Rì 2024 2025 2437/QĐ-UBND
ngày 12/8/2024 2.745,95 620,99 620,99 0,00 620,987382 Ban Quản lý DA

ĐTXD huyện
III LĨNH VỰC VĂN HÓA 1.378,00 1.378,00 1.040,21 1.240,21 621,37 618,834285

Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

3 Đầu tư một số hạng mục Chợ tình Xuân Dương,
huyện Na Rì 2024 2024 539/QĐ-UBND

ngày 13/3/2024 1.178,00 1.178,00
2902/QĐ-

UBND ngày
02/10/2024

1.040,21 1.040,21 621,37 418,834285 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

Dự án khởi công mới năm 2025

4 Đầu tư một số hạng mục tại khu vực lễ hội Lồng
tồng Bản Pjoo xã Sơn Thành, huyện Na Rì 2024 2025 3705/QĐ-UBND

ngày 18/11/2024 200,00 200,00 200,00 0,00 200,000000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

IV LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 17.676,20 4.616,08 4.616,08 2.058,06 2.558,012618

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

5 Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND-
UBND thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì 2023 2025 1586/QĐ-UBND

ngày 29/5/2024 13.776,20 2.519,92 2.519,92 2.058,06 461,856039 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

6 Trụ sở làm việc UBND xã Cư Lễ, huyện Na
Rì 2024 2025 2439/QĐ-UBND

ngày 12/8/2024 3.000,00 1.196,16 1.196,16 0,00 1.196,156579 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

Dự án khởi công mới năm 2025

7 Nhà làm việc bộ phận một  cửa xã Văn Vũ,
huyện Na Rì 2024 2025 3706/QĐ-UBND

ngày 18/11/2024 450,00 450,00 450,00 0,00 450,000000 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

8 Nhà làm việc bộ phận một cửa xã Sơn Thành,
huyện Na Rì 2024 2025 3704/QĐ-UBND

ngày 18/11/2024 450,00 450,00 450,00 0,00 450,000000 Ban QLDA đầu tư
xây dựng huyện

VI DƯ CHƯA PHÂN BỔ 1.359,165715

C
NGUỒN  NGÂN  SÁCH  TỈNH  HỖ  TRỢ
LẬP  QUY  HOẠCH  ĐIỂM  DÂN  CƯ
NÔNG THÔN

400,0 400,0 400,00 200,00 200,000000

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, hoặc
quyết định đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết
toán Kế hoạch vốn

ngân sách địa
phương giai
đoạn 2021-

2025

Lũy kế kế
hoạch vốn đã

giao giai
đoạn 2021-

2024

Kế hoạch vốn
năm 2025

Chủ đầu tư/đơn vị
thực hiện Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng số (Tất
cả các nguồn

vốn)

Nguồn cân
đối NS địa

phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Giá trị quyết
toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Trang 4
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1 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã
Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 2024 2024 2705/QĐ-UBND

ngày 09/9/2024 200,00 200,00 200,00 100,00 100,000000 UBND xã Côn
Minh

2 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã
Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 2024 2024 2706/QĐ-UBND

ngày 09/9/2024 200,00 200,00 200,00 100,00 100,000000 UBND xã Cường
Lợi

D
NGUỒN  NGÂN  SÁCH  TỈNH  HỖ  TRỢ
THỰC  HIỆN  CHƯƠNG  TRÌNH  MTQG
XD NTM

8.000,00 8.000,00 4.562,61 8.000,00 3.600,00 5.600,000000

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 1.000,00 2.300,000000

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

1 Xây mới và cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học
Trần Phú, huyện Na Rì 2024 2025 973/QĐ-UBND

ngày 16/4/2024 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,000000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

Dự án khởi công mới năm 2025

2 Xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường Mầm
non Văn Minh, huyện Na Rì 2025 2025 3702/QĐ-UBND

ngày 18/11/2024 500,00 500,00 500,00 0,00 500,000000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

3 Sửa chữa Trường TH&THCS Văn Minh,
huyện Na Rì 2025 2025 3703/QĐ-UBND

ngày 18/11/2024 800,00 800,00 800,00 0,00 800,000000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

II LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN 1.250,00 1.250,00 1.192,85 1.250,00 710,00 482,854900

Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

4 Cải tạo nhà văn hóa thôn Nà Pài, xã Kim Lư,
huyện Na Rì 2024 2024 5542/QĐ-UBND

ngày 21/11/2023 200,00 200,00
2447/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

162,26 200,00 130,00 32,262900 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

5 Cải tạo nhà văn hóa thôn Lũng Tao, xã Kim
Lư, huyện Na Rì 2024 2024 1001/QĐ-UBND

ngày 19/4/2024 200,00 200,00
3636/QĐ-

UBND ngày
12/11/2024

197,86 200,00 130,00 67,862300 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

6 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã Cư Lễ,
huyện Na Rì 2024 2024 850/QĐ-UBND

ngày 09/4/2024 500,00 500,00
3615/QĐ-

UBND ngày
07/11/2024

495,30 500,00 250,00 245,301500 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

7 Nhà văn hóa thôn Nà Pàn, xã Sơn Thành,
huyện Na Rì 2024 2024 5541/QĐ-UBND

ngày 21/11/2023 350,00 350,00
2903/QĐ-

UBND ngày
02/10/2024

337,43 350,00 200,00 137,428200 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

III LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 300,00 300,00 291,40 300,00 190,00 101,398700
Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

8
Xây dựng mới Mương thoát nước thải sinh
hoạt thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương, huyện
Na Rì

2024 2024 664/QĐ-UBND
ngày 25/3/2024 300,00 300,00

3035/QĐ-
UBND ngày
05/10/2024

291,40 300,00 190,00 101,398700 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

IV LĨNH VỰC KINH TẾ 3.150,00 3.150,00 3.078,36 3.150,00 1.700,00 1.878,360400
Giao thông 2.850,00 2.850,00 2.781,34 2.850,00 1.550,00 1.731,338000
Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, hoặc
quyết định đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết
toán Kế hoạch vốn

ngân sách địa
phương giai
đoạn 2021-

2025

Lũy kế kế
hoạch vốn đã

giao giai
đoạn 2021-

2024

Kế hoạch vốn
năm 2025

Chủ đầu tư/đơn vị
thực hiện Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng số (Tất
cả các nguồn

vốn)

Nguồn cân
đối NS địa

phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Giá trị quyết
toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Trang 5
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9 Nâng cấp đường Vằng Cống thôn Nà Ngoàn,
xã Côn Minh, huyện Na Rì 2024 2024 5476/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023 600,00 600,00
2449/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

589,02 600,00 300,00 289,020000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

10 Nâng cấp đường ngõ xóm thôn Lùng Vai, xã
Côn Minh, huyện Na Rì 2024 2024 5475/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023 300,00 300,00
2449/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

294,05 300,00 200,00 94,049500 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

11 Nâng cấp đường ngõ xóm thôn Áng Hin, xã
Côn Minh, huyện Na Rì 2024 2024 5478/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023 300,00 300,00
2452/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

294,26 300,00 200,00 94,261300 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

12 Nâng cấp đường ngõ xóm thôn Bản Lài, xã
Côn Minh, huyện Na Rì 2024 2024 5477/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023 500,00 500,00
2453/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

481,94 500,00 250,00 231,939100 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

13 Đường ngõ xóm thôn Nà Sha, xã Cường Lợi,
huyện Na Rì 2024 2024 5556/QĐ-UBND

ngày 22/11/2023 450,00 450,00
2448/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

438,20 450,00 200,00 238,196000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

14 Đường liên thôn Phiêng Đốc - Pan Khe -
Lũng Cào, xã Kim Lư, huyện Na Rì 2024 2024 5546/QĐ-UBND

ngày 22/11/2023 300,00 300,00
2451/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

292,41 300,00 200,00 92,405000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

15 Đổ bê tông đường trục thôn Nà Dài - Khuổi
Cuồng, Xã Cư Lễ, huyện Na Rì 2024 2024 5474/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023 400,00 400,00
2446/QĐ-

UBND ngày
14/8/2024

391,47 400,00 200,00 191,467100 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025

16 Nâng cấp, mở rộng đường trục thôn từ ĐT
256 vào Ỏi Lẹng (đoạn 3) thôn Thôm Chản 2023 2025 780/QĐ-UBND

ngày 22/3/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,000000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

Thương mại 300,00 300,00 297,02 300,00 150,00 147,022400
Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

17 Sửa chữa, nâng cấp chợ và các hạng mục phụ
trợ chợ nông thôn xã Cư Lễ, huyện Na Rì 2024 2024 972/QĐ-UBND

ngày 16/4/2024 300,0 300,0
2901/QĐ-

UBND ngày
02/10/2024

297,0 300,0 150,00 147,022400 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

V DƯ CHƯA PHÂN BỔ 837,386000

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, hoặc
quyết định đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết
toán Kế hoạch vốn

ngân sách địa
phương giai
đoạn 2021-

2025

Lũy kế kế
hoạch vốn đã

giao giai
đoạn 2021-

2024

Kế hoạch vốn
năm 2025

Chủ đầu tư/đơn vị
thực hiện Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng số (Tất
cả các nguồn

vốn)

Nguồn cân
đối NS địa

phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Giá trị quyết
toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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